2- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

HỢP ĐỒNG ỨNG VỐN 

(Mẫu số C01a,b- Q)


Mục đích: Hợp đồng ứng vốn là bản ký kết giữa bên ứng vốn và bên nhận ứng vốn (có thể có thêm bên sử dụng vốn, nếu trường hợp bên sử dụng vốn và bên nhận ứng vốn không phải là 1 do bên có nhu cầu sử dụng vốn không có đủ đều kiện nhận ứng phải nhờ 1 bên thứ 3 đứng ra bảo lãnh, nhận ứng vốn cho mình) nhằm xác nhận số vốn nhận ứng trả thay cho các dự án vay vốn nước ngoài do Chính phủ (Bộ Tài chính) bảo lãnh đến thời hạn trả nợ mà chưa thanh toán được, với các điều kiện ứng vốn (như: Đồng tiền, lãi suất, thời hạn ứng vốn),  trách nhiệm của các bên, đồng thời là cơ sở để ghi nhận khoản ứng vốn cho các dự án được bảo lãnh.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi 
Góc trên bên trái ghi rõ tên Quỹ tích luỹ trả nợ thuộc Bộ Tài chính

Ghi rõ số, địa điểm và ngày ký kết hợp đồng

Ghi rõ tên Bên ứng vốn là Quỹ Tích luỹ trả nợ, Bộ Tài chính, đồng thời ghi rõ tên, địa chỉ bên nhận ứng vốn, bên sử dụng vốn (trong trường hợp hợp đồng ký kết giữa 3 bên), tên, chức vụ của người đại diện cho các bên trong hợp đồng,  số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng giao dịch của các bên..

Ghi rõ số tiền Quỹ tích luỹ  trả nợ ứng trả thay cho phía nước ngoài, tên dự án vay tiền nước ngoài, kỳ hạn vay theo hợp đồng vay vốn với nước ngoài.

Ghi rõ đồng tiền nhận ứng, lãi suất ứng, thời hạn ứng vốn.

Ghi rõ thủ tục chuyển tiền trả cho đối tác nước ngoài 

Ghi rõ thủ tục hoàn trả gốc và lãi ứng vốn, đồng tiền hoàn trả, tỷ giá quy đổi (nếu có), số tài khoản nhận tiền.

Ghi rõ trách nhiệm của bên nhận ứng vốn và sử dụng vốn trong việc thực hiện hợp đồng
Ghi rõ trách nhiệm thi hành hợp đồng; Các hình thức xử phạt khi bên nhận ứng vốn và sử dụng vốn vi phạm hợp đồng; Ngày hiệu lực và thời điểm thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng ứng vốn lập thành 06 bản : 

- 02 bản giao cho bên ứng vốn;

- 02 bản giao cho bên nhận ứng vốn;

- 02 bản giao cho bên sử dụng vốn;

Trường hợp ký hợp đồng chỉ có 2 bên (Bên ứng vốn và bên nhận ứng vốn thì chỉ cần lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản)
Hợp đồng ứng vốn phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên ứng vốn và đại diện bên nhận ứng vốn, đại diện bên sử dụng vốn.. 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN CHO VAY LẠI

(Mẫu số C02- Q)

Mục đích: Hợp đồng vay vốn cho vay lại là bản ký kết giữa bên cho vay vốn là Quỹ tích luỹ trả nợ thuộc Bộ Tài chính và bên vay vốn là Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm xác nhận số vốn vay từ quỹ Tích luỹ trả nợ để thực hiện cho vay lại với mục đích đảm bảo cho các mục đích tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ, với các điều kiện vay vốn (như: Đồng tiền, lãi suất, thời hạn vay vốn), trách nhiệm của các bên, đồng thời là cơ sở để ghi nhận khoản cho vay đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi 
Góc trên bên trái ghi rõ tên Quỹ tích luỹ trả nợ thuộc Bộ Tài chính

Ghi rõ số, địa điểm và ngày ký kết hợp đồng

Ghi rõ tên Bên cho vay vốn là Quỹ Tích luỹ trả nợ, Bộ Tài chính, đồng thời ghi rõ tên Bên vay vốn là Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tên, chức vụ của người đại diện cho các bên trong hợp đồng, số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng giao dịch của các bên.
Ghi rõ mức, loại tiền vay từ Quỹ tích luỹ trả nợ để trả cho nhà cung cấp nước ngoài theo yêu cầu của bên vay vốn.

Ghi rõ lãi suất vay, thời hạn vay, điều kiện vay vốn, điều kiện và thời hạn rút vốn.

Ghi rõ thời gian thanh toán gốc và lãi vay, điều khoản thu hồi khoản vay, đồng tiền thanh toán, tỷ giá quy đổi (nếu có), số tài khoản nhận tiền.

Ghi rõ trách nhiệm của bên cho vay vốn và bên vay vốn trong việc thực hiện hợp đồng

Ghi rõ trách nhiệm thi hành hợp đồng, xử lý các tranh chấp phát sinh khi thực hiện hợp đồng, ngày hiệu lực và thời điểm thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng vay vốn lập thành 04 bản: 

- 02 bản giao cho bên cho vay vốn;

- 02 bản giao cho bên vay vốn;

Hợp đồng vay vốn phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên cho vay vốn và đại diện bên vay vốn. 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN 

(Mẫu số C03- Q)


Mục đích: Hợp đồng vay vốn là bản ký kết giữa bên cho vay vốn và bên vay vốn nhằm xác nhận số vốn vay từ Quỹ Tích luỹ trả nợ với các điều kiện vay vốn (như: Đồng tiền, lãi suất, thời hạn vay vốn), trách nhiệm của các bên, đồng thời là cơ sở để ghi nhận khoản cho vay từ số tiền nhàn rỗi của Quỹ Tích luỹ trả nợ .

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi 
Góc trên bên trái ghi rõ tên Quỹ tích luỹ trả nợ thuộc Bộ Tài chính

Ghi rõ số, địa điểm và ngày ký kết hợp đồng

Ghi rõ tên Bên cho vay vốn là Quỹ Tích luỹ trả nợ, Bộ Tài chính, đồng thời ghi rõ tên, địa chỉ bên vay vốn, tên, chức vụ của người đại diện cho các bên trong hợp đồng, số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng giao dịch của các bên.
Ghi rõ mức, loại tiền vay từ Quỹ tích luỹ trả nợ.

Ghi rõ lãi suất vay, thời hạn vay, điều kiện vay vốn, điều kiện và thời hạn rút vốn.

Ghi rõ thời gian thanh toán gốc và lãi vay, điều khoản thu hồi khoản vay, đồng tiền thanh toán, tỷ giá quy đổi (nếu có), số tài khoản nhận tiền.

Ghi rõ trách nhiệm của bên cho vay vốn và bên vay vốn trong việc thực hiện hợp đồng.
Ghi rõ trách nhiệm thi hành hợp đồng của các bên trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu hàng năm; Xử lý các tranh chấp phát sinh khi thực hiện hợp đồng; Ngày hiệu lực và thời điểm thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng vay vốn lập thành 04 bản: 

- 02 bản giao cho bên cho vay vốn;

- 02 bản giao cho bên vay vốn;

Hợp đồng vay vốn phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên cho vay vốn và đại diện bên vay vốn. 

HỢP ĐỒNG TIÈN GỬI/UỶ THÁC ĐẦU TƯ 

(Mẫu số C04- Q)

Mục đích: Hợp đồng tiền gửi/uỷ thác đầu tư là bản ký kết giữa bên gửi tiền/uỷ thác đầu tư và bên nhận tiền gửi/uỷ thác đầu tư nhằm xác nhận số tiền bên gửi tiền/uỷ thác đầu tư gửi/uỷ thác cho bên nhận tiền gửi/uỷ thác đầu tư để thực hiện quản lý và đầu tư dưới hình thức đầu tư tiền gửi hoặc các hoạt động kinh doanh ngân hàng khác với mục đích hưởng tiền lãi uỷ thác, đồng thời là cơ sở để ghi nhận khoản uỷ thác đầu tư của Quỹ tích luỹ trả nợ.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi 
Góc trên bên trái ghi rõ tên Quỹ tích luỹ trả nợ thuộc Bộ Tài chính

Ghi rõ số, địa điểm và ngày ký kết hợp đồng

Ghi rõ tên Bên gửi tiền/uỷ thác đầu tư là Quỹ Tích luỹ trả nợ, Bộ Tài chính, đồng thời ghi rõ tên, địa chỉ bên nhận tiền gửi/uỷ thác đầu tư, tên, chức vụ của người đại diện cho các bên trong hợp đồng, số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng giao dịch của các bên.
Ghi rõ nội dung gửi/uỷ thác đầu tư.

Ghi rõ số tiền, thời hạn, lãi suất uỷ thác.

Ghi rõ điều kiện và thời hạn thanh toán gốc và lãi gửi/uỷ thác đầu tư.

Ghi rõ điều khoản liên quan đến việc rút vốn gửi/uỷ thác đầu tư trước hạn.

Ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.
Ghi rõ các điều khoản chung của hợp đồng:

- Ghi trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng
- Xử lý tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng
- Ngày hiệu lực và thời điểm thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng tiền gửi/uỷ thác đầu tư được lập thành 04 bản: 

- 02 bản giao cho bên gửi tiền/uỷ thác đầu tư;

- 02 bản giao cho bên nhận tiền gửi/uỷ thác đầu tư;

Hợp đồng tiền gửi/uỷ thác đầu tư phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên gửi tiền/uỷ thác đầu tư và đại diện bên nhận tiền gửi/uỷ thác đầu tư. 
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